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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
· Tên tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển 
· Tên tiếng Anh: Artificial Intelligence for Automatic Control 
Mã số học phần: 7090234
Số tín chỉ học phần: 3(2-1-6)
Số tiết học phần: 45; học trong 16 tuần
     Lý thuyết: 30;      Bài tập: 15;     Bài tập lớn: 0.
     Thực tập: 0;         Đồ án: 0;         Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
    2.1. Giảng viên giảng dạy:                                Mã giảng viên
1. TS. Đặng Văn Chí                                         0902-07
2. Th.S Đào Hiếu                                               0902-14	
   2.2. Bộ môn: Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và Dầu Khí
   2.3. Khoa: Cơ - Điện
3.  Điều kiện học học phần (mã số học phần): 
          3.1. Học phần tiên quyết: Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động (7090218)
          3.2. Học phần học trước:  Mô hình hóa và mô phỏng (7090220)
4.  Mục tiêu của học phần
     4.1. Kiến thức: 
        4.1.1. Hiểu rõ mục tiêu của trí tuệ nhân tạo, các đặc điểm của chương trình trí tuệ nhân tạo
           4.1.2. Hiểu rõ về hệ chuyên gia và các phương pháp biểu diễn tri thức
            4.1.3. Hiểu rõ các phương pháp xử lý tri thức không chắc chắn và không chính xác
            4.1.4. Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng mô hình học máy, ứng dụng của mạng neural nhân tạo trong giải quyết bài toán.
            4.1.5. Nắm được những kiến thức cơ bản về Giải thuật di truyền (GA) và ứng dụng trong các bài toán tối ưu và điều khiển.
     4.2. Kỹ năng: 
             4.2.1. Phân tích, thiết kế cách giải quyết bài toán theo phương pháp trí tuệ nhân tạo. 
            4.2.2. Lập trình trí tuệ nhân tạo.
    4.2.3. Vận dụng các phương pháp biểu diễn tri thức vào lĩnh vực điều khiển, tối ưu và nhận dạng. 
         4.2.4. Thiết kế và ứng dụng giải thuật di truyền vào giải quyết các bài toán về tối ưu, hoạch định hoạt động robot, hệ thống học, nhận dạng mẫu …
5.  Tóm tắt nội dung học phần: 
    5.1. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên gia và phương pháp biểu diễn tri thức.
    5.2. Xử lý tri thức không chắc chắn, không chính xác và ứng dụng. 
    5.3. Học máy và ứng dụng vào lĩnh vực cụ thể.
    5.4. Giải thuật di truyền và ứng dụng.     
6. Cấu trúc nội dung học phần 
        Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về trí tuệ nhân tạo (AI)
	3
	

	1.1
	Khái niệm về trí tuệ nhân tạo
	
	4.1.1

	1.2
	Lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo
	
	4.1.1

	1.3
	Các thành phần cơ bản của trí tuệ nhân tạo 
	
	4.1.1

	1.4
	Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và phạm vi nghiên cứu.
	
	4.1.1; 4.2.3

	Chương 2
	Hệ chuyên gia và phương pháp biểu diễn tri thức
	5
	

	2.1
	Giới thiệu về hệ chuyên gia
	
	4.1.2

	2.2
	Cấu trúc của hệ chuyên gia
	
	4.1.2

	2.3
	Các phương pháp biểu diễn tri thức
	
	4.1.2

	2.4
	Bài tập và thảo luận
	
	4.1.2;4.2.2

	Chương 3
	Xử lý tri thức không chắc chắn và không chính xác trong hệ thống AI 
	8
	

	3.1
	Lý giải điều kiện không chắc chắn
	
	4.1.3

	3.2
	Xử lý tri thức không chắc chắn dùng lý thuyết xác xuất 
	
	4.1.3

	3.3
	Xử lý tri thức không chắc chắn, không chính xác dùng logic mờ
	
	4.1.3;4.2.2

	3.4
	Ứng dụng logic mờ trong các bài toán nhận dạng  và điều khiển.
	
	4.1.3;4.2.2;
4.2.3

	Chương 4
	Học máy
	7
	

	4.1
	Khái niệm cơ bản về học máy
	
	4.1.4

	4.2
	Mô hình học máy ứng dụng mạng neural nhân tạo
	
	4.1.4

	4.2.1
	Tổng quan về mạng neural nhân tạo
	
	4.1.4; 4.1.4

	4.2.2
	Luật học và các phương pháp huấn luyện mạng neural
	
	4.1.4

	4.2.3
	Mạng truyền thẳng và luật học lan truyền ngược
	
	4.1.4

	4.3
	Ứng dụng mạng neural trong các bài toán nhận dạng  và điều khiển
	
	4.1.4;4.2.2;4.2.3

	Chương 6
	Giải thuật di truyền (GA: Genetic Algorithm)
	7
	

	6.1
	Giải thuật di truyền cơ bản
	
	4.1.5;

	6.2
	Giải thuật di truyền mã số thực
	
	4.1.5

	6.3
	Giải thuật di truyền song song
	
	4.1.5

	6.4
	Các ứng dụng của GA trong các bài toán tối ưu, nhận dạng và điều khiển. 
	
	4.1.5; 4.2.3;
4.2.4

	6.2. Bài tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Ứng dụng Fuzzy-logic để xây dựng bộ nhận dạng hằng số Ki của hydrocacbon trong tháp chưng cất dầu.
	5
	4.1.1; 
4.2.1; 4.2.2;
4.2.3;4.2.4

	Bài 2
	Ứng dụng Neural network để xây dựng bộ nhận dạng hằng số Ki của hydrocacbon trong tháp chưng cất dầu.
	5
	

	Bài 3
	Ứng dụng các công cụ logic - mờ (mạng neural nhân tạo hoặc giải thuật di truyền) để thiết kế bộ điều khiển thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo. 
	5
	


7. Phương pháp giảng dạy:
·   Giảng dạy lý thuyết kết hợp ví dụ và bài tập minh họa
· Trình bày thảo luận theo chủ đề được giao
  Nhiệm vụ của sinh viên: 
  Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ bài tập và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thảo luận
	Báo cáo/thuyết trình  
	
30%

	3
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	Thi viết (45 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (60 phút).
Yêu cầu tham dự ≥80% tiết lý thuyết 
Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


b. Cách tính điểm
-  Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9.  Tài liệu học tập
[1]. Đặng Văn Chí (2020),“Bài giảng môn học Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển”. Tài liệu dành cho SV ngành KT điều khiển và Tự động hóa_humg.
[2]. Đặng Văn Chí (2015),“Bài giảng nhập môn điều khiển mờ và mạng nơron nhân tạo”. Tài liệu dùng cho SV ngành KT điều khiển và Tự động hóa_humg 
[3]. Huỳnh Thái Hoàng (2006),“Hệ thống điều khiển thông minh”, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
[4]. Stuart Russell & Peter Norvig (2009). “Artificial Intelligence - A Modern pproach. Prentice Hall, 3rd edition.       
10. Hướng dẫn tự học của học phần
     Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: 
Tổng quan trí tuệ nhân tạo
	6
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 1 đến trang 6.
+Tham khảo [4]

	2,3
	Chương 2:
Hệ chuyên gia và phương pháp biểu diễn tri thức
	10
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 7 đến trang 30;
+Tham khảo [3];[4]
+ Ôn tập ch1.ch2 để thảo luận

	4,5,6
	Chương 3:
Xử lý tri thức không chắc chắn và không chính xác trong hệ AI
	16
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 31- trang 70.
+ Tài liệu [2]: Nội dung từ trang 10 đến trang 88;
[bookmark: _GoBack]+Tham khảo [3];[4]

	7,8
	Bài tập 1: 
Nhận dạng bằng logic mờ
	
	10
	
	+ Thực hiện và nộp báo cáo bài tập.
+ Ôn tập ch1,ch2,ch3 để thi giữa kỳ

	9,10,
11
	Chương 4:
Học máy 
	14
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 71
+ Tài liệu [2]: Nội dung từ trang 203 đến trang 232.
+Tham khảo [3];[4]
+ Ôn tập Ch3, Ch4 để thảo luận nhóm 

	12
	Bài tập 2: 
Nhận dạng bằng neural network
	
	10
	
	+ Thực hiện và nộp báo cáo bài tập.
+ Ôn tập ch1,ch2,ch3 để thi giữa kỳ
+Tham khảo [3];[4]

	13,14
	Chương 5:
Giải thuật di truyền (GA: Genetic Algorithm)
	14
	
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ trang 115
+ Tài liệu [3]: Nội dung từ trang 126 đến trang 167;
+Tham khảo [3];[4]

	15
	Bài tập 3: 
Thiết kế bộ điều khiển thông minh ứng dụng AI
	
	10
	
	+ Thực hiện và nộp báo cáo bài tập.
+Tham khảo [3];[4]


	16
	Ôn tập, chữa bài tập và giải đáp thắc mắc.
	2
	
	
	Ôn tập các nội dung đã học.
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